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THÔNG TƯ

Hướng dẫn về quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục đánh giá và công bố kết quả công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục đánh giá và công bố kết quả công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật như sau:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn về quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục đánh giá, công bố kết quả công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã, phường); quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là quận, huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tắt là tỉnh, thành phố) đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố trên toàn quốc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước; việc đánh giá và công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng, công bố kết quả đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật.

Điều 2. Chế độ công khai kết quả đánh giá và công bố kết quả đạt chuẩn, tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

1. Ủy ban nhân dân xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai kết quả tự đánh giá về tiếp cận pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 7; khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Quy định chậm nhất sau 07 kể từ ngày tự đánh giá.
2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch; Phòng Tư pháp; Sở Tư pháp thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các phản ánh về kết quả tự đánh giá tiếp cận pháp luật của các cá nhân, tổ chức, cơ quan.

3. Bộ Tư pháp có trách nhiệm công bố kết quả công nhận, xếp hạng, biểu dương xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam vào dịp kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam.
Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN, BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VÀ TIÊU BIỂU VỀ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Điều 3. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 

1. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường
a) Thành phần Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường;

- Thường trực Hội đồng là 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch;

- Các thành viên gồm: công chức Văn phòng – Thống kê; công chức Tài chính – Kế toán; Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng quân sự; công chức Văn hóa – Xã hội; công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường.
b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp xã, phường

- Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí tại Điều 5 Quy định và rà soát, lựa chọn các điều kiện tại khoản 2 Điều 6 Quy định.
- Việc đánh giá của Hội đồng phải được thể hiện bằng biên bản và có kết luận của Chủ tịch Hội đồng về việc xã, phường đạt hay không đạt về chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.
- Thường trực Hội đồng hoàn thiện hồ sơ đánh giá; tờ trình của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường.
2. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện
a) Thành phần Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện 

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

-  Thường trực Hội đồng là Trưởng phòng Tư pháp.

-  Cơ quan giúp việc Hội đồng là Phòng Tư pháp.

- Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể:  Phòng Nội vụ; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hoá và Thông tin; Phòng Y tế; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phòng Kinh tế; Phòng Quản lý đô thị (đối với quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Công Thương (đối với huyện); Công an quận, huyện; Ban Chỉ huy quân sự; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở quận, huyện.
b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện
- Xem xét các báo cáo, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí tại Điều 5 Quy định tại xã, phường và rà soát, lựa chọn các điều kiện và thứ tự ưu tiên theo khoản 2 Điều 6 Quy định.

- Thực hiện tự đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí tại Điều 5 Quy định tại các xã, phường trên địa bàn quận, huyện và rà soát các điều kiện tại khoản 3 Điều 6 Quy định.
- Việc đánh giá và tự đánh giá của Hội đồng phải được thể hiện bằng biên bản và có kết luận của Chủ tịch Hội đồng về việc xã, phường đạt hay không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện đạt hay không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.
- Cơ quan giúp việc Hội đồng hoàn thiện hồ sơ đánh giá của các xã, phường; hồ sơ tự đánh giá của quận, huyện; tờ trình của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện.
2. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố

a) Thành phần Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.

- Thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Tư pháp.

- Cơ quan giúp việc Hội đồng là Sở Tư pháp.

- Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Văn phòng Ủy ban nhân dân; Công an tỉnh, thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở tỉnh, thành phố.

b) Nhiệm vụ Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố

- Xem xét các báo cáo, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc tiêu chí tại Điều 5 của Quy định của các xã, phường; quận, huyện và rà soát, lựa chọn theo các điều kiện và thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quy định.

- Thực hiện tự đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí tại Điều 5 Quy định tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, thành phố và rà soát các điều kiện tại khoản 4 Điều 6 Quy định.
- Việc đánh giá và tự đánh giá của Hội đồng phải được thể hiện bằng biên bản và có kết luận của Chủ tịch Hội đồng về việc xã, phường đạt hay không đạt về chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quận, huyện tiêu biểu tiếp cận pháp luật toàn quốc; tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tỉnh, thành phố tiêu biểu tiếp cận pháp luật toàn quốc.
- Cơ quan giúp việc Hội đồng hoàn thiện hồ sơ đánh giá các xã, phường; quận, huyện trên địa bàn; hồ sơ tự đánh giá của tỉnh, thành phố và tờ trình của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố.

3. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp
a) Thành phần của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp

- Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
-  Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực này.
- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý.
- Cơ quan giúp việc Hội đồng là Cục Trợ giúp pháp lý.
- Các thành viên gồm đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Bộ Tư pháp; Vụ Thi đua – khen thưởng; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực); 
b) Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp
- Xem xét các báo cáo, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc tiêu chí tại Điều 5 của Quy định của các xã, phường; quận, huyện; các tỉnh, thành phố và rà soát, lựa chọn theo điều kiện và thứ tự ưu tiên quy định tại điểm b, khoản 2; điểm b, khoản 3 và điểm b, khoản 4 Điều 6 Quy định.

- Lựa chọn 63 xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; 10 quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc theo thứ tự ưu tiên tại điểm b, khoản 2; điểm b, khoản 3 và điểm b, khoản 4 Điều 6 Quy định.

- Xếp hạng thứ tự các tỉnh, thành phố về tiếp cận pháp luật theo thứ tự ưu tiên tại điểm b, khoản 4 Điều 6 Quy định.

- Việc đánh giá của Hội đồng phải được thể hiện bằng biên bản và có kết luận của Chủ tịch Hội đồng về việc xã, phường biểu dương hay không biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; tỉnh, thành phố đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật; tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.
- Cơ quan giúp việc Hội đồng hoàn thiện hồ sơ của các xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố và tờ trình của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp.
4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng đánh giá tiếp cận các cấp

 Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Trường hợp có các ý kiến thành viên Hội đồng ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là quyết định.
 Ngoài những thành viên quy định, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định thêm các thành viên là đại diện cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời thêm đại diện các tổ chức, đoàn thể để tham khảo ý kiến; các đại biểu mời được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng.
Điều 4. Trình tự đánh giá xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn; tiêu biểu về tiếp cận pháp luật
1. Ủy ban nhân dân xã, phường thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường để đánh giá tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn trên cơ sở đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch.
a) Để đánh giá xã, phường đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý phối hợp công chức Tư pháp – Hộ tịch báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí tại Điều 5 Quy định trước ngày 10 tháng 7 của năm đánh giá, cụ thể như sau:

- Công chức Văn phòng – Thống kê báo cáo tình hình thực hiện các Chỉ tiêu 2, Chỉ tiêu 5 của Chỉ tiêu 11 của Tiêu chí 1; Chỉ tiêu 19, Chỉ tiêu 20 của Tiêu chí 3; Chỉ tiêu 26, Chỉ tiêu 27, Chỉ tiêu 28, Chỉ tiêu 29, Chỉ tiêu 30 của Tiêu chí 5; Chỉ tiêu 37, Chỉ tiêu 38 của Tiêu chí 7; Chỉ tiêu 41 của Tiêu chí 8.

- Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã) báo cáo tình hình thực hiện Chỉ tiêu 3 của Tiêu chí 1.

- Công chức Văn hóa – Xã hội báo cáo tình hình thực hiện các Chỉ tiêu 4, Chỉ tiêu 7, Chỉ tiêu 8, Chỉ tiêu 9 của Tiêu chí 1; Chỉ tiêu 35 của Tiêu chí 6.

- Công chức Tài chính – Kế toán báo cáo tình hình thực hiện các Chỉ tiêu 39, Chỉ tiêu 40 của Tiêu chí 8.

- Trưởng Công an xã:

+ Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ tiêu 10 của Tiêu chí 1.

+ Phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê báo cáo tình hình thực hiện Chỉ tiêu 6 của Tiêu chí 1.

- Chỉ huy trưởng Quân sự báo cáo tình hình thực hiện Chỉ tiêu 12 của Tiêu chí 1.

b. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin cho các Ủy ban nhân dân xã, phường của tỉnh, thành phố trước ngày 10 tháng 7 của năm đánh giá để tổng hợp tình hình thực hiện các Chỉ tiêu 21; Chỉ tiêu 22; Chỉ tiêu 23; Chỉ tiêu 24; Chỉ tiêu 25 của Tiêu chí 4.

c. Công chức Tư pháp – Hộ tịch có trách nhiệm:

- Báo cáo tình hình thực hiện các Chỉ tiêu 1 của Tiêu chí 1; Chỉ tiêu 13, Chỉ tiêu 14 của Tiêu chí 2; Chỉ tiêu 15, Chỉ tiêu 16, Chỉ tiêu 17, chỉ tiêu 18 của Tiêu chí 3; Chỉ tiêu 31, Chỉ tiêu 32, Chỉ tiêu 33, Chỉ tiêu 34, Chỉ tiêu 36 của Tiêu chí 6.
- Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí tại Điều 5 Quy định của các xã, phường và rà soát các điều kiện tại khoản 2 Điều 6 Quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Tham mưu để Ủy ban nhân dân xã, phường tự kiểm tra công tác tiếp cận pháp luật tại địa bàn theo Kế hoạch.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường xem xét, quyết định kết quả tự đánh giá xã, phường về tiếp cận pháp luật.

- Phối hợp với công chức Văn phòng – Thống kê hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban nhân dân quận, huyện.
d) Trên cơ sở đánh giá và đề nghị của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường, Ủy ban nhân dân xã, phường xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm tra kết quả tự đánh giá của xã, phường.

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện để đánh giá kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường và tự đánh giá tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại các xã, phường thuộc địa bàn quận, huyện trên cơ sở đề nghị của Phòng Tư pháp.

a) Phòng Tư pháp có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ do Ủy ban nhân dân xã, phường gửi lên.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí tại Điều 5 Quy định của các xã, phường trên địa bàn quận, huyện và rà soát các điều kiện tại khoản 3 Điều 6 Quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Trực tiếp kiểm tra công tác tiếp cận pháp luật tại xã, phường theo Kế hoạch.

- Chuẩn bị báo cáo thẩm tra của Ủy ban nhân dân quận, huyện về kết quả tự đánh giá của Ủy ban nhân dân xã, phường.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc xem xét, quyết định kết quả đánh giá xã, phường; quận, huyện.

- Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

b) Trên cơ sở kết quả đánh giá, đề nghị của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện và đề xuất của Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm tra, xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố công nhận và khen thưởng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; quận, huyện đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị Bộ Tư pháp xét xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường; quận, huyện và tự đánh giá tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp.

a) Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ do Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi lên. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí tại Điều 5 Quy định của các xã, phường; quận, huyện trên địa bàn tỉnh, thành phố và rà soát các điều kiện tại khoản 4 Điều 6 Quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Trực tiếp kiểm tra công tác tiếp cận pháp luật tại xã, phường; quận, huyện theo Kế hoạch.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc xem xét, đánh giá, quyết định công nhận, biểu dương, đề nghị biểu dương đối với quận, huyện; xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật; tự đánh giá về việc tiếp cận pháp luật của tỉnh, thành phố.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Bộ Tư pháp về việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng.
b) Trên cơ sở kết quả đánh giá, đề nghị của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp tỉnh, thành phố và đề xuất của Sở Tư pháp:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố công nhận và khen thưởng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; quận, huyện đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc.

4. Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp để đánh giá kết quả của các xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố trên cơ sở đề nghị của Cục Trợ giúp pháp lý.

a) Cục Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi lên.

- Tổng hợp tình hình tiếp cận pháp luật tại các xã, phường trên toàn quốc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Trực tiếp kiểm tra công tác tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố theo Kế hoạch.

- Tham mưu cho Bộ Tư pháp về việc xem xét, đánh giá, quyết định công nhận, biểu dương, xếp hạng đối với tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã, phường; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc. 

- Phối hợp với Vụ Thi đua, khen thưởng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.
b) Trên cơ sở kết quả đánh giá, đề nghị của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp và đề xuất của Cục Trợ giúp pháp lý:
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; quận, huyện tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc; công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xếp hạng tỉnh, thành phố về tiếp cận pháp luật trong toàn quốc.
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 63 xã, phường; 10 quận, huyện và tỉnh, thành phố tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc được lựa chọn.
Điều 5. Hồ sơ đánh giá, công nhận, biểu dương xã, phường; quận, huyện; tỉnh, thành phố đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật

1. Hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường

a) Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, phường về tình hình tiếp cận pháp luật của người dân tại xã, phường (mẫu số 01);
b) Các biên bản họp của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường (mẫu số 02) kèm theo Bảng tính điểm của các xã, phường  (mẫu số 06);
c) Tờ trình của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường (mẫu số 03);
d) Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường (mẫu số 04)
đ) Tài liệu, giấy tờ khác (nếu có).
2. Hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện

a) Báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường;

b) Báo cáo đánh giá của cơ quan giúp việc Hội đồng về kết quả đạt được của các chỉ tiêu thuộc tiêu chí của các xã, phường được đề nghị;
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận, huyện về tình hình tiếp cận pháp luật tại các xã, phường trên địa bàn quận, huyện (mẫu số 01);
d) Báo cáo thẩm tra của Ủy ban nhân dân quận, huyện về kết quả tự đánh giá của xã, phường;

đ) Các biên bản họp của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện  (mẫu số 02) kèm theo Bảng tính điểm của các xã, phường đề nghị (mẫu số 06);
e) Tờ trình của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện (mẫu số 03) và văn bản đề xuất của Phòng Tư pháp; 
g) Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận, huyện (mẫu số 04);
h) Các hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật xã, phường tại khoản 1 Điều này;
i) Tài liệu, giấy tờ khác (nếu có).

3. Hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố

a) Báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện;
b) Báo cáo đánh giá của cơ quan giúp việc Hội đồng về kết quả đạt được của các chỉ tiêu thuộc tiêu chí của các xã, phường; quận, huyện được đề nghị;
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về tình hình tiếp cận pháp luật của các xã, phường tại tỉnh, thành phố (mẫu số 01);
d) Các biên bản họp của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố (mẫu số 02) kèm theo Bảng tính điểm của các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (mẫu số 06);
đ) Tờ trình của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố (mẫu số 03) và văn bản đề xuất của Sở Tư pháp;
e) Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (mẫu số 04);
g) Các Hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật quận, huyện (trừ điểm h khoản 2 Điều này);

h) Tài liệu, giấy tờ khác (nếu có).

4. Hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp

a) Báo cáo kết quả thẩm định các hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố;
b) Báo cáo đánh giá của cơ quan giúp việc Hội đồng về kết quả đạt được của các chỉ tiêu thuộc tiêu chí của các xã, phường; quận, huyện được đề nghị;

c) Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình tiếp cận pháp luật của người dân trên toàn quốc và tổng hợp thứ tự xếp hạng các tỉnh, thành phố trên toàn quốc (mẫu số 01);
d) Các biên bản họp của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp (mẫu số 02);
đ) Tờ trình của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp (mẫu số 03) và văn bản đề xuất của Cục Trợ giúp pháp lý;
e) Các giấy tờ tại điểm c, điểm e và bảng điểm của các xã, phường được đề nghị tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc của Hồ sơ đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh, thành phố quy định tại khoản 3 Điều này.
d) Tờ trình của Bộ Tư pháp (mẫu số 04);
e) Tài liệu, giấy tờ khác (nếu có).

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TẠI XÃ, PHƯỜNG
Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về tiếp cận pháp luật
1.  Bộ Tư pháp thực hiện chức năng tham mưu giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật trong toàn quốc.
2.  Cục Trợ giúp pháp lý giúp Bộ Tư pháp thực hiện chức năng trên, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch, quy hoạch, chiến lược, đề án, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật và tham gia xây dựng các văn bản khác có liên quan.

 b) Tổ chức và theo dõi việc thực hiện pháp luật về tiếp cận pháp luật; 
c) Tổ chức thẩm định, góp ý, rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến việc xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật hoặc có liên quan đến việc đánh giá xã, phường theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới sau khi được bổ sung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

d) Nghiên cứu khoa học về tiếp cận pháp luật, tổ chức khai thác, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học.

đ) Thực hiện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương trong công tác xây dựng, đánh giá xã, phường tiếp cận pháp luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

e) Đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung pháp luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các chính sách, giải pháp tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở.
g) Xây dựng và triển khai thực hiện chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê ngành về việc xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật.

h) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp cận pháp luật để thống nhất số liệu trên phạm vi trên toàn quốc.

i) Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc đánh giá, công nhận, xếp hạng, khen thưởng, công bố kết quả tiếp cận pháp luật các địa phương trên toàn quốc.
k) Tổ chức, xây dựng các tài liệu, biểu mẫu nghiệp vụ, tiếp cận pháp luật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ; hội thảo, tọa đàm, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật.
 l) Tổ chức thực hiện triển khai mô hình xã, phường tiếp cận pháp luật theo vùng lãnh thổ; thông tin, truyền thông về tiếp cận pháp luật.
m) Thực hiện kiểm tra, báo cáo, tổng hợp sơ kết, tổng kết thi hành pháp luật về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật của các địa phương trên toàn quốc. Xây dựng và triển khai những biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
n) Giúp Bộ trưởng thành lập, duy trì hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan giúp việc Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
o) Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực tiếp cận pháp luật.

p) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tiếp cận pháp luật.

q) Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ phân công.

3. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về tiếp cận pháp luật, cụ thể:
a) Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật như sau:

- Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 6 của tiêu chí 1.
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện các tiêu chí 15, 16, 17, 18, 20 của tiêu chí 3 và chỉ tiêu 31, 32, 33, 34 của tiêu chí 6.
- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện các chỉ tiêu 13, chỉ tiêu 14 của tiêu chí 2.
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Tổng cục Thi hành án dân sự theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 1 của tiêu chí 1.
- Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện các chỉ tiêu 37, 38 của tiêu chí 7 đối với các công chức Tư pháp – Hộ tịch.

b) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý đề ra các giải pháp, tham mưu cho Bộ Tư pháp quản lý về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật.
Điều 7. Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong quản lý nhà nước về tiếp cận pháp luật

Các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, cụ thể:
1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu bổ sung tiêu chí xã, phường; quận, huyện, tỉnh, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật làm tiêu chí để xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy định.

Thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 11 của tiêu chí 1; tiêu chí 5.
Thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 37, 38 của tiêu chí 7 đối với các công chức: Địa chính – Xây dựng – Đô thị (hoặc Nông nghiệp) và Môi trường; Văn hóa – Xã hội; Văn phòng – Thống kê; Tài chính – Kế toán.
Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc theo dõi, chỉ đạo và kiện toàn địa phương thực hiện các chỉ tiêu 37, 38 của tiêu chí 7 đối với các công chức Tư pháp – Hộ tịch; Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng quân sự.

2. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung tiêu chí về tiếp cận pháp luật vào Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Quy định.

3. Thanh tra Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 2 của tiêu chí 1.
4. Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 3 của tiêu chí 1.
5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 4 của tiêu chí 1.
6. Bộ Công thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 5 của tiêu chí 1.
7. Bộ Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 7 của tiêu chí 1.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 8 của tiêu chí 1.
9. Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 9 của tiêu chí 1; chỉ tiêu 35, 36 của tiêu chí 6; chỉ tiêu 19 thuộc Tiêu chí 3.
10. Bộ Thông tin và Truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 9 của tiêu chí 1; chỉ tiêu 19 thuộc Tiêu chí 3.
11. Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiện toàn địa phương thực hiện chỉ tiêu 10 của tiêu chí 1.
Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 37, 38 của tiêu chí 7 đối với công chức Trưởng Công an.
12. Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện theo dõi, phối hợp với Bộ Tư pháp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện chỉ tiêu 12 của tiêu chí 1.
Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiện toàn địa phương thực hiện chỉ tiêu 37, 38 của tiêu chí 7 đối với công chức Chỉ huy trưởng quân sự.

13. Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thực hiện bố trí bảo đảm ngân sách nhà nước cấp hàng năm trên cơ sở dự toán được phê duyệt của cấp có thẩm quyền dành cho Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức chủ trì các hoạt động triển khai Quyết định.
 Thực hiện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện tiêu chí 8.
Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong quản lý nhà nước về tiếp cận pháp luật
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật trong phạm vi tỉnh, thành phố.
2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện chức năng trên và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chương trình, kế hoạch, quy hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật tại địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật; bảo đảm bố trí biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất thực hiện xây dựng tiếp cận pháp luật tại địa phương.

c) Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện việc công khai kết quả tự đánh giá và các quy định có liên quan lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; kết nối cơ sở dữ liệu của địa phương với cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp về tiếp cận pháp luật tại cơ sở; thông tin, truyền thông về việc tiếp cận pháp luật tại địa phương.

d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc đánh giá, công nhận, khen thưởng các xã, phường; quận, huyện về tiếp cận pháp luật trong phạm vi địa phương.
đ) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan giúp việc của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh.
e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các quy định về tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ở địa phương.
g) Thanh tra, kiểm tra và tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình tiếp cận pháp luật tại địa phương theo quy định hiện hành.

Văn phòng Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn nói trên.
Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện trong quản lý nhà nước về tiếp cận pháp luật

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật trong phạm vi quận, huyện.
2. Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện chức năng trên và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện chương trình, kế hoạch, quy hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật tại địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện hoặc kiến nghị cấp trên thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật tại địa phương; bố trí công chức, kinh phí, cơ sở vật chất thực hiện xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi địa bàn quận, huyện.

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện việc công khai kết quả tự đánh giá và các quy định có liên quan lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận, huyện; kết nối Cổng thông tin điện tử của địa phương với cơ sở dữ liệu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về tiếp cận pháp luật tại cơ sở; thông tin, truyền thông về tiếp cận pháp luật tại địa phương.
d) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc đánh giá và đề nghị công nhận, khen thưởng các xã, phường và quận, huyện theo thẩm quyền quản lý của mình.
đ) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan giúp việc của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện các quy định về tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở ở địa phương.
g) Thanh tra, kiểm tra và tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về tình hình tiếp cận pháp luật tại địa phương theo quy định hiện hành.
Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường về việc xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật

1. Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật trong phạm vi xã, phường, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Tổ chức thực hiện các quy định, các biện pháp, giải pháp về việc xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật tại địa phương.
b) Đánh giá, tổng hợp, thống kê, sơ kết, tổng kết, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện về tình hình tiếp cận pháp luật tại địa phương theo quy định hiện hành.
c) Công khai kết quả tự đánh giá và các quy định có liên quan; thông tin, truyền thông về tiếp cận pháp luật tại địa phương.
d) Bố trí công chức cấp xã, cơ sở vật chất và kinh phí hợp lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật ở địa phương.

2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, phối hợp với với các công chức khác của xã, phường tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thực hiện các nhiệm vụ trên.
Điều 11. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm …./.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp nghiên cứu, bổ sung và chỉnh sửa phù hợp.
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